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I. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm)
Câu 1: Chọn phát biểu sai
A. Oxi tan tốt trong nước, nặng hơn không khí.
B. Oxi là khí không màu, không mùi, không vị.
C. Oxi là khí không màu, mùi thơm nhẹ, không vị.
D. Oxi duy trì sự sống và sự cháy.
Câu 2: Ứng dụng nào sau đây của nước Gia – ven?
A. Sản xuất axit sunfuric, phân bón hóa học.
B. Bảo quản thực phẩm.
C. Tẩy trắng vải, sợi, giấy và dùng để tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh.
D. Điều chế clo, diệt trùng nước sinh hoạt.
Câu 3: Điều kiện thường lưu huỳnh tồn tại thể
A. rắn.	B. lỏng.	C. khí.	D. hơi..
Câu 4: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là
A. ns2np3.	B. ns1np5.	C. ns2np5.	D. ns2np4.
Câu 5: Cách pha loãng axit sunfuric đặc là
A. Cho từ từ axit vào nước rồi khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh, không được làm ngược lại.
B. Cho từ từ nước vào axit rồi khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh, không được làm ngược lại.
C. Cho từ từ axit vào nước rồi khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh, hoặc làm ngược lại.
D. Cho từ từ nước vào axit rồi khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh hoặc làm ngược lại.
Câu 6: Cho 3,2 gam kim loại Cu tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí SO2(đktc). Giá trị của V là
A. 2,24.	B. 3,36.	C. 4,48.	D. 1,12.
Câu 7: Chất nào sau đây tồn tại thể rắn ở điều kiện thường?
A. Clo.	B. Flo.	C. Brom.	D. Iot.
Câu 8: Thành phần hóa học của clorua vôi là
A. CaOCl2.	B. NaCl.	C. CaCl2O.	D. NaClO.
Câu 9: Màu của khí clo là
A. Nâu đỏ.	B. Vàng lục.	C. Tím đen.	D. Lục nhạt.
Câu 10: Chất tan tốt trong nước là
A. AgBr.	B. AgCl.	C. AgI.	D. AgF.
Câu 11: Chọn phát biểu sai:
A. Một lượng lớn clo dùng để sản xuất các hóa chất hữu cơ.
B. Clo dùng để sản xuất phân bón hóa học.
C. Clo dùng để diệt trùng nước sinh hoạt.
D. Clo dùng sản xuất các chất tẩy trắng, sát trùng như nước Gia – ven, clorua vôi,…
Câu 12: Cho phản ứng hóa học
H2S + 4Cl2 +  4H2O  H2SO4 + 8HCl
Phát biểu đúng là
A. H2S là chất khử, clo là chất oxi hóa.	B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hóa.
C. Clo là chất khử, H2S là chất oxi hóa.	D. H2O là chất khử, H2S là chất oxi hóa.
Câu 13: Cho 2,24 lít SO2 (đktc) vào 240 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A. Cô cạn A được bao nhiêu gam chất rắn khan
A. 14,2.		B. 12,6.		C. 12,4.		D. 16,2.
Câu 14: Phương trình điều chế clo trong phòng thí nghiệm là
A. MnO2 + 4HCl [image: ][image: ] MnCl2 + Cl2 + 2H2O.
B. 2NaCl + 2H2O   2NaOH + H2  + Cl2 .
C. MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O.
D. 2NaCl + 2H2O [image: ][image: ] 2NaOH + H2  + Cl2 .
Câu 15: Phản ứng hóa học không đúng là
A. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2.	B. Cu + 2HCl  CuCl2 + H2.
C. CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O.	D. NaOH + HCl  NaCl + H2O.
II. Phần tự luận (4,0 điểm).
Câu 16 (2,0 điểm). 
1. Viết các PTHH sau:
a. Mg + Cl2 (đun nóng)						
b. Cu + O2 (đun nóng)
[bookmark: _GoBack]2. Nêu hiện tượng và viết PTHH các thí nghiệm sau:
a. Dẫn khí H2S vào dung dịch nước brom dư.
b. Cho bột Fe vào dung dịch H2SO4 đặc dư, đun nóng.
Câu 17 (1,0 điểm). Hòa tan hoàn toàn 23,3 gam hỗn hợp chất rắn X gồm CuO và Al2O3 cần vừa đủ 1100 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A. Cô cạn A được bao nhiêu gam muối và tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X?
Câu 18 (1,0 điểm).  Cho 24,8 g hỗn hợp Cu2S và FeS có cùng số mol, tác dụng với H2SO4 đặc dư, đun nóng thấy thoát ra V lít SO2 (ở đktc) và x gam muối trong dung dịch sau phản ứng? Cho dung dịch sau phản ứng với KOH dư thu được m gam hỗn hợp hai chất rắn, nung chất rắn tới khối lượng không đổi chỉ thấy hỗn hợp hai oxit nặng a gam. Tính giá trị của V, x, m và a?

………….……..Hết…………………..
Thí sinh KHÔNG được sử dụng BẢNG TUẦN HOÀN và tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.
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ĐÁP ÁN
I. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm)
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	16
	a. Mg + Cl2  MgCl2					
b. 2Cu + O2  2CuO
	0,5
0,5

	
	a. Dẫn khí H2S vào dung dịch nước brom dư: 
dung dịch nước brom nhạt màu
H2S + 4Br2 +  4H2O  H2SO4 + 8HBr
b. Cho bột Fe vào dung dịch H2SO4 đặc dư, đun nóng.
Bột sắt tan, có khí không màu mùi hắc
2Fe + 6H2SO4 đặc nóng  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
	

0,5


0,5

	17
	
HCl = 1,1 mol
X + HCl  muối + H2O
H2O = 0,55 mol
BTKL m muối = 23,3 + 1,1.36,5 – 18.0,55 = 53,55 gam

Lập hệ pt: 
CuO, Al2O3 là a, b mol
80a+102b = 23,3
2a + 6b = 1,1
a = 0,1                 b = 0,15
%mCuO = 34,33%            %mAl2O3 = 65,67%
	



0,5



0,5

	18
	
nCu2S=nFeS = 0,1 mol
bảo toàn e:
Cu2S  2Cu2+ + S+6 + 10e
FeS  Fe3+ + S+6 + 9e

S+6 +2e  S+4 (SO2)
SO2  = 0,95 mol  V = 21,28 lít
Muối  CuSO4 0,2 mol  Fe2(SO4)3 0,05 mol
 x = 52 gam
Chất rắn Cu(OH)2  0,2 mol         Fe(OH)3 0,1 mol
 m = 30,3 gam
 Oxit CuO 0,2 mol       Fe2O3 0,05 mol
 a = 24 gam
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